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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị. 
 

Thực hiện Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Nghị định số 

94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Quyết định số 54/2016/QĐ-

TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính Phủ về Ban hành Hệ thống 

chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về Quy chế phổ biến thông tin 

thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan 

thu thập, tổng hợp và thực hiện phổ biến thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu 

thống kê cấp tỉnh tháng 5 năm 2022 (chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ trân trọng phổ biến tới các Quý cơ quan, đơn vị, 
tổ chức, cá nhân được biết và sử dụng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- VP Tỉnh ủy; 
- VP UBND tỉnh; 
- CT, các PCT Cục Thống kê; 
- Các Phòng, CCTK thuộc CTK; 
- Trang TTĐT Cục Thống kê; 
- Lưu: VT, TH.  
 
 

CỤC TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hiền Minh 
  

 

 

 

 

300 03



 

1
 

Phụ lục 
PHỔ BIẾN THỐNG TIN THÁNG 5/2022 

 

STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị So cùng 

kỳ (%) 
Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

       

I CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG      

1 
Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương 
quản lý tháng 5/2022 

Triệu đồng 308.538 101,8 Ước tính Cục Thống kê 

2 Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 5/2022 % - 123,68 Ước tính Cục Thống kê 

3 Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 5/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Giấy và bìa các loại Tấn 22.800,7 111,9   

 Bia hơi, bia đóng lon 1000 Lít 8.757,7 99,5   

 Chè Tấn 4.124,6 90,7   

 Phân Supe Photphat (P2O5) Tấn 48.000,0 99,8   

 Phân NPK Tấn 39.500,0 84,8   

 Cao lanh Tấn 22.548,6 86,7   

 Xi măng Tấn 139.087,6 104,0   

 Gạch lát 1000 M² 4.309,5 123,6   

 Mỳ chính Tấn 3.200,0 109,1   

 Dung lượng ắc quy 1000 Kwh 17,0 739,1   

 Vải thành phẩm 1000 M² 5.420,0 106,7   

 Sợi toàn bộ Tấn 1.045,0 95,3   

 Quần áo may sẵn 1000 Cái 9.290,4 84,9   

 Giày thể thao  1000 Đôi 555,1 91,2   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị So cùng 

kỳ (%) 
Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Nước máy 1000 M³ 2.847,9 102,0   

 Sản phẩm bằng plastic Tấn 13.734,1 115,3   

 
Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình 

ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác 
1000 chiếc 13.418,0 119,0   

4 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5/2022 Triệu đồng 3.056.983,9 116,4 Ước tính Cục Thống kê 

5 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 5/2022 Triệu đồng 290.414,1 162,7 Ước tính Cục Thống kê 

6 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2022 % - 103,1535 Ước tính Cục Thống kê 

7 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5/2022 Triệu đồng 501.529,2 115,7 Ước tính Cục Thống kê 

8 Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 5/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Số lượt hành khách vận chuyển tháng 5/2022 Nghìn HK 1.318,9 108,6   

 Số lượt hành khách luân chuyển tháng 5/2022 
Nghìn lượt 

HK.Km 
80.780,0 111,1   

9 Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 5/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 5/2022 Nghìn tấn 3.914,3 111,0   

 Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 5/2022 
Nghìn 

tấn.Km 
426.485,4 111,2   

10 
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông 

tháng 5/2022 
   Ước tính Ban An toàn giao thông tỉnh 

 
(Kỳ báo cáo tính từ ngày 15 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 14 

tháng báo cáo) 
     

 Số vụ tai nạn giao thông, va chạm tháng 5/2022 Vụ 4 100,0   

 Số người chết do tai nạn giao thông tháng 5/2022 Người 3 60,0   

 Số bị thương do tai nạn giao thông tháng 5/2022 Người - -   

11 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 5/2022    Ước tính Công an tỉnh, Cục Thống kê 

 
(Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng 

báo cáo) 
     

 Số vụ cháy Vụ 3 150,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị So cùng 

kỳ (%) 
Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Số vụ nổ Vụ - -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 10 16,7   

12 Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại tháng 5/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 
(Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng 

báo cáo) 
     

 Số vụ thiên tai Vụ - -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng - -   

II CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ      

13 Số lượng gia súc, gia cầm và vật nuôi khác quý I năm 2022 (01/4/2022)    Ước tính Cục Thống kê 

 Tổng đàn lợn Con 674.124 100,8   

 Tổng đàn gà 1000 Con 13.636 98,2   

 Tổng đàn vịt 1000 Con 1.204 100,6   

 Tổng đàn ngan 1000 Con 391 124,8   

14 
Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu quý I năm 2022 
(01/4/2022) 

   Ước tính Cục Thống kê 

 Sản lượng thịt lợn Tấn 33.236 104,7   

 Sản lượng thịt gà Tấn 10.886 108,9   

 Sản lượng thịt vịt Tấn 1.292 109,8   

 Sản lượng thịt ngan Tấn 674 101,1   

 Sản lượng trứng gà 1000 quả 103.138 103,9   

 Sản lượng trứng vịt 1000 quả 20.094 103,4   

       

 


